
UBND HUYỆN CỦ CHI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THẠNH TÂY 

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH 

KHỐI 4 – TIẾT 1, 2 
NĂM HỌC 2019-2020 

TUẦN 30 

Từ ngày 18/05/2020 – 22/05/2020 

UNIT 12: A CLEVER BABY 

Tiết 1 

LESSON 1: WORDS – Page 86 

I. Vocabulary: 

1. young (adj): trẻ, nhỏ tuổi 

2. handsome (adj): đẹp, hào phóng, rộng 

rãi 

3. pretty (adj): xinh, xinh đẹp 

4. short (adj): thấp, lùn  

5. tall (adj): cao, cao lớn 

6. shy (adj): nhút nhát, e thẹn 

7. friendly (adj): thân mật, thân thiện 

II. Practice 

 
 



Tiết 2 

I. Listen and read – Page 86 – Track 

108 

• Words: 

- When (conj): Khi 

Ex: When he was young: Khi ông ấy còn 

trẻ 

- Still (adv): Vẫn còn 

Ex: I’m still young: Tôi vẫn còn trẻ 

- then (adv): lúc đó, khi đó 

Ex: He was handsome then: Lúc đó ông 

ấy thì đẹp trai 

- think (v): nghĩ, suy nghĩ 

Ex: I think my grandma is still pretty: 

Tôi nghĩ bà tôi vẫn còn xinh đẹp 

- different (adj): khác, khác biệt 

Ex: He isn’t different at all: Anh ấy trông 

không khác gì cả 

- Clever (adj): thông minh, lanh lợi 

Ex: A clever baby: Một đứa bé thông 

minh 

 

 



 
 

II. Practice 

 


